
Thứ
Lớp 14DTH1

(P. 12)

14DTH2

(P. 13)

15DTH1

(P. 14)

15DTH2

(P. 15)

16DTH1

(P. 16)

16DTH2

(P. 17)

16DTH3

(P.18)

S
Mạng máy tính - 4

(C. Lợi)

Cấu trúc dữ liệu - 4

(T. Viêm)

C
Cơ sở dữ liệu - 4

(C. Anh)

Cơ sở dữ liệu - 3

(C. Trâm)

S
LTUD cho Mobie - 4

(T. Luân)

Lập trình GDND - 4

(C. Trâm)

Tiếng anh căn bản 3 - 3

(T. Trung)

Chủ nghĩa XHKH - 4

(C. Trang)

Nhập môn CNTT - 3

(C. Yến)

C
Hệ điều hành - 4

(T. Hạnh)

Chủ nghĩa XHKH - 4

(C. Trang)

S
Kỹ năng mềm - 4

(C. Thoa)

Lắp ráp cài đặt - 4

(T. Nghĩa)

Phân tích TKHT - 4

(T. Hiển)

Lập trình Python - 4

(T. Hôn)

Xác suất thống kê - 4

(C. Phương)

Tiếng anh căn bản 3 - 4

(C. Loan)

Chủ nghĩa XHKH - 4

(C. Trang)

C
Lịch sử ĐCS VN - 4

(C. Kiều)

Phân tích TKHT - 4

(T. Hiển)

Cấu trúc dữ liệu - 4

(T. Hải)

Phương pháp NCKH - 3

(C. Yến)

Cấu trúc dữ liệu - 4

(T. Viêm)

S
Lắp ráp cài đặt - 4

(T. Nghĩa)

Lập trình Python - 4

(T. Luân)

Mạng máy tính - 4

(T. Toàn)

Lý thuyết đồ thị - 4

(T. Trọng)

Xác suất thống kê - 4

(C. Phương)

Tiếng anh căn bản 3 - 4

(T. Trọng Nghĩa)

C
Hệ điều hành - 4

(T. Hạnh)

Lịch sử ĐCS VN - 4

(C. Kiều)

Cơ sở dữ liệu - 4

(C. Anh)

Cơ sở dữ liệu - 3

(C. Trâm)

Phương pháp NCKH - 3

(C. Yến)

S
Kỹ năng mềm - 4

(C. Thoa)

Lập trình Python - 4

(T. Hôn)

Phương pháp NCKH - 3

(C. Yến)

Lý thuyết đồ thị - 4

(T. Trọng)

Lý thuyết đồ thị - 4

(T. Hải)

C
Phân tích yêu cầu PM - 4

(T. Luân)

Cơ sở dữ liệu - 4

(C. Anh)

S
Lập trình Python - 4

(T. Luân)

Lập trình GDND - 4

(C. Trâm)

C

S

C
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TT Họ tên Số điện thoại Email

I Khoa Công nghệ thông tin

1 Trần Khánh Luân 0917.132.732 tkluan@blu.edu.vn

2 Huỳnh Huy Tuấn 0918.670.365 hhtuan@blu.edu.vn

3 Võ Ngọc Lợi 0374.614.988 vnloi@blu.edu.vn

4 Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0859.499.755 htmtram@blu.edu.vn

5 Nguyễn Hoàng Hôn 0856.090.121 nhhon@blu.edu.vn

6 Hà Thị Phương Anh 0939.380.382 htpanh@blu.edu.vn

7 Triệu Yến Yến 0919.000.775 tyyen@blu.edu.vn

8 Triệu Vĩnh Viêm 0943.859.909 tvviem@blu.edu.vn

9 Trương Xuân Hạnh 0983.029.077 txhanh@blu.edu.vn

10 Hoàng Ngọc Hiển 0943.008.175 hnhien@blu.edu.vn

11 Tô Khánh Toàn 0949.983.252 tktoan@blu.edu.vn

12 Trần Phước Nghĩa 0983.825.829 tpnghia@blu.edu.vn

13 Tào Thanh Hải 0918.442.636 tthai@blu.edu.vn

II Mời giảng

1 Diệp Kiều Trang 0913.458.993 dktrang@blu.edu.vn

2 Trương Thị Kiều 0944.878.527 ttkieu@blu.edu.vn

3 Phạm Thị Kim Khoa 0939.033.277 ptkthoa@blu.edu.vn

4 Ngô Trúc Phương 0835.588.818 ntphuong@blu.edu.vn

5 Nguyễn Hiếu Trung 0919.753.783 nhtrung@blu.edu.vn

6 Phạm Thanh Loan 0982.299.295 ptloan@blu.edu.vn

7 Liên Trọng Nghĩa 0835.575.799 ltnghia@blu.edu.vn

8 Nguyễn Văn Trọng 0949.119.599 nvtrong@blu.edu.vn
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